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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 1866/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2010 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành danh sách các doanh nghiệp thực hiện ñăng ký giá 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giá;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2008/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính 
phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP; 

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP và Nghị ñịnh số 
75/2008/Nð-CP;  

Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài 
chính về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1920/TTr-STC ngày 01 
tháng 11 năm 2010, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Danh sách các doanh nghiệp thực 

hiện ñăng ký giá trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Giao trách nhiệm Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan có trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện việc ñăng ký giá ñúng theo quy ñịnh. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc các 
doanh nghiệp có tên tại danh sách ñính kèm Quyết ñịnh này và Thủ trưởng các cơ 
quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Bá Lộc 
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN ðĂNG KÝ GIÁ 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1866/Qð-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010  

của UBND tỉnh Phú Yên) 
 

STT 
Hàng hóa, 

dịch vụ 
Tên doanh nghiệp ñăng ký giá ðịa chỉ 

1 Xi măng  Công ty xi măng Coseco Phú Yên Xã An Phú, TP. Tuy Hòa 
2 In  Công ty cổ phần In – Thương mại Phú 

Yên 
396 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa 

3 Sản xuất ñá, khai thác cát sỏi  
  - Công ty phát triển khoáng sản 5 01 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Tuy 

Hòa 
  - Công ty xây dựng giao thông 06 Lê Lợi, TP. Tuy Hòa  
  - Công ty cổ phần ðầu tư và Xây dựng 

1.5 
Km 10, quốc lộ 1, xã An Phú, TP. 
Tuy Hòa 

  - Công ty cổ phần Xây dựng Thương 
mại & Dịch vụ HATACO 

Thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, 
huyện ðông Hòa 

  - Xí nghiệp vật liệu xây dựng 719 Km8, xã An Phú, TP. Tuy Hòa 
  - Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 

Bằng Sơn 
08 Lý Tự Trọng, phường 8, TP. Tuy 
Hòa 

  - Hợp tác xã khai thác ñá chẻ Hòa 
Xuân 

Thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Tây, 
huyện ðông Hòa  

  - Doanh nghiệp tư nhân ðặng Nguyên 09 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Củng 
Sơn, huyện Sơn Hòa 

  - Công ty cổ phần ðầu tư và Thương 
mại Trung Việt 

141 ñường số 8, phường 5, TP. Tuy 
Hòa 

  - Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Ngọc 
Sanh 

Thôn Tân An, xã Eabar, huyện Sông 
Hinh 

  - Doanh nghiệp tư nhân Lý Tấn Phát  58 Ngô Quyền, khu phố 6, TT. Hai 
Riêng, huyện Sông Hinh 

  - Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tiến Thôn Ngân ðiền, xã Sơn Hà, huyện 
Sơn Hòa 

  - Công ty TNHH Tân Thịnh Buôn Thu, xã Krông Pa, huyện Sông 
Hinh 

  - Công ty TNHH Sáu Nớ 06 Nguyễn Văn Linh, phường Phú 
Lâm, TP. Tuy Hòa  

  - Công ty cổ phần Khai thác & Chế 
biến khoáng sản Vĩ ðạt 

02 ðồng Khởi, TP. Tuy Hòa 

  - Công ty TNHH Trung Chính 192 Lê Lợi, phường 4, TP. Tuy Hòa 
4 Sản xuất ống cống, gối cống bê tông ly tâm  
  Công ty Cổ phần ðầu tư và Xây dựng 

1.5 
Km 10, quốc lộ 1A, xã An Phú, TP. 
Tuy Hòa 

5 Sản xuất gạch Tuy nel  
  - Nhà máy gạch Tuynel Phú Yên Km 08, quốc lộ 1A, xã An Phú, TP. 

Tuy Hòa 
  - Cơ sở sản xuất gạch Tuynel Minh 

Ngọc Thành 
Xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa  

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân An Thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. 
Tuy Hòa 

  - Cơ sở sản xuất gạch Tuynel Trần ðại Thôn Hòa Thành ðông, xã Hòa Phú, 
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huyện Tây Hòa 
  - Công ty TNHH sản xuất gạch Tuynel, 

khai thác ñá, cát, sỏi Phú Sơn 
Thôn Ngọc Sơn ðông, xã Hòa 
Quang Bắc, huyện Phú Hòa 

6 Sản xuất gạch ngói thủ công  
  - Doanh nghiệp tư nhân Phương Yên 92 Trần Phú, thị trấn Củng Sơn, 

huyện Sơn Hòa 
  - Hợp tác xã sản xuất gạch ngói Hiệp 

Thành 
Thôn Phú Hiệp, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện ðông Hòa 

  - Công ty TNHH Kiến Tân Thôn Suối Cau, xã Sơn Hà, huyện 
Sơn Hòa 

  - Doanh nghiệp tư nhân Hợp Tiến Quốc lộ 25, thôn ðông Phước, xã 
Hòa An, huyện Phú Hòa 

   - DNTN Xây dựng Thương mại ðồng 
Thuận 

Thôn Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ Tây, 
huyện Tây Hòa 

7 Sản xuất, khai thác ñá Granite  
  - Công ty Khai thác Chế biến khoáng 

sản Hùng Dũng 
Thôn Tân An, xã EaBar, huyện Sông 
Hinh 

  - Doanh nghiệp tư nhân ñá Granite 
Sông Hinh 

Xã EaBá, huyện Sông Hinh 

  - Công ty TNHH Hợp Châu Lô A11 Khu Công nghiệp An Phú, 
TP.Tuy Hòa 

  - Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng 
Phú Yên 

Lô A7,A8,A17,A18 khu Công 
nghiệp An Phú, TP.Tuy Hòa 

  - Công ty TNHH Thành Chi 44 Lê Lợi, phường 3, TP. Tuy Hòa 
8 Sản xuất ñường kết tinh  
  - Công ty TNHH Công nghiệp KCP 

Việt Nam 
Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa 

  - Công ty cổ phần Mía ñường Tuy Hòa Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, 
huyện Tây Hòa 

9 Sản xuất tinh bột sắn  
  - Công ty cổ phần tinh bột sắn 

FOCOSEV 
Buôn Nhum, xã EaBia, huyện Sông 
Hinh 

  - Nhà máy sản xuất tinh bột sắn ðồng 
Xuân 

Thôn Long Châu, thị trấn La Hai, 
huyện ðồng Xuân 

10 Sản xuất Trụ BTLT, xà mạ kẽm  
  Công ty sản xuất lắp ñặt Tiến ðạt  Khu Công nghiệp An Phú, TP.Tuy 

Hòa 
11 Sản xuất phân bón, phân vi sinh  

  - Công ty cổ phần công nghệ Sinh 
Thiên Ân 

Thôn 4, xã Hòa Vinh, huyện ðông 
Hòa  

  - Công ty TNHH phân bón NPK Phú 
Yên 

Khu Công nghiệp ðông Bắc Sông 
Cầu, thị xã Sông Cầu 

  - Công ty TNHH SX & TM Thuận 
Thiên 

Lô A16 cụm A khu Công nghiệp An 
Phú, TP. Tuy Hòa 

  - Công ty TNHH ðang Phát Thôn Thạch Lâm, xã Hòa Quang 
Bắc, huyện Phú Hòa 

12 Xay ñá 
dăm 

Doanh nghiệp tư nhân Lý Tấn Phát Xã EaBar, huyện Sông Hinh 

13 Sản xuất tole, xà gồ, lưới rào  
  - Chi nhánh Công ty cổ phần Tập ñoàn 22 Nguyễn Tất Thành, phường 8, 
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Hoa Sen TP.Tuy Hòa 
  - Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây 

dựng Bích Hợp 
241 Nguyễn Tất Thành, TP.Tuy Hòa 

  - Công ty TNHH XD & Quảng cáo 
Phương Tuấn 

72 Trần Phú, phường 2, TP. Tuy 
Hòa 

14 Sản xuất phối chế thử nghiệm vật liệu nổ  
  Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ 

Phú Yên 
Thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP. 
Tuy Hòa 

 


